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SỞ GD&ĐT BẮC NINH 
TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN 

 
 

(Đề thi gồm 4 trang) 
 

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM  
                          NĂM HỌC 2022-2023 

MÔN: LỊCH SỬ- KHỐI 12 
Thời gian làm bài: 50 phút;  

(40 câu trắc nghiệm) 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu) 
Họ, tên thí sinh: .................................................................... SBD: ............................. Mã đề: 132 

 

Câu 1: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp ở Việt Nam đã tạo ra điều kiện bên trong cho cuộc 
vận động cứu nước theo khuynh hướng mới vì 

 A. du nhập phương thức sản xuất tiến bộ vào nước ta. 
 B. hình thành nên các lực lượng xã hội mới. 
 C. làm kinh tế Việt Nam có sự chuyển biến tích cực. 
 D. làm cho mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với Pháp gay gắt thêm. 

Câu 2: Chủ trương giải phóng dân tộc của Phan Bội Châu theo biện pháp 

 A. cải cách. B. bạo động cách mạng. 
 C. đấu tranh nghị trường. D. bất bạo động, bất hợp tác. 

Câu 3: Khi tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Đông Dương, thực dân Pháp chú 
trọng đến việc xây dựng hệ thống giao thông vận tải nhằm 

 A. phát triển cơ sở hạ tầng cho hệ thống giao thôngViệt Nam. 
 B. phục vụ công cuộc khai thác lâu dài và mục đích quân sự. 
 C. phục vụ cho việc phát triển kinh tế nước ta. 
 D. giúp cho nhân dân ta đi lại thuận lợi. 

Câu 4: Bối cảnh lịch sử quyết định việc Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước? 

 A. Con đường cứu nước giải phóng dân tộc ở Việt Nam đang bế tắc, chưa có lối thoát. 
 B. Phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta phát triển mạnh mẽ. 
 C. Tư tưởng cứu nước khuynh hướng dân chủ tư sản ảnh hưởng sâu rộng đến nước ta. 
 D. Thực dân Pháp đặt xong ách thống trị trên đất nước Việt Nam. 

Câu 5: Nội dung nào là đặc điểm nổi bật về giai đoạn thứ hai của phong trào Cần vương (1885 - 1896) ở 
Việt Nam? 

 A. Có sự lãnh đạo thống nhất của vua. 
 B. Diễn ra hàng trăm cuộc khởi nghĩa quy mô nhỏ. 
 C. Quy tụ dần thành các trung tâm khởi nghĩa lớn. 
 D. Ngày càng lan rộng ra các tỉnh Bắc Kì, Trung Kì. 

Câu 6: Sự kiện nào chứng tỏ tư tưởng Duy tân đã vượt qua khuôn khổ của người khởi xướng Phan Châu 
Trinh? 

 A. nhân dân từ bỏ mọi hủ tục phong kiến. 
 B. thực dân Pháp đàn áp nhân dân Trung Kì. 
 C. thực dân Pháp bắt cầm tù người khởi xướng phong trào Duy tân. 
 D. phong trào chống thuế ở Trung Kì 1908. 

Câu 7: Việc xác định con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Cách mạng 
tháng Mười Nga năm 1917 trước hết vì cuộc cách mạng này 

 A. lật đổ được sự thống trị của tư sản và phong kiến. 
 B. là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới. 
 C. giải phóng các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga. 
 D. giải phóng hoàn toàn giai cấp công nhân và nông dân. 

Câu 8: Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? 

 A. Góp phần xóa bỏ sự tồn tại của chế độ quân chủ chuyên chế. 
 B. Chỉ ra con đường đúng đắn cho các thuộc địa giành độc lập. 
 C. Dẫn đến sự thay đổi tình hình và cục diện chính trị thế giới. 
 D. Là cuộc cách mạng vô sản và cách mạng giải phóng dân tộc. 
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Câu 9: Lập trường cứu nước của Phan Bội Châu từ Hội Duy tân đến Việt Nam Quang phục hội đã có sự 
chuyển biến từ 

 A. bạo động sang cải cách, duy tân đất nước. B. dựa Nhật sang dựa vào Pháp. 
 C. quân chủ lập hiến sang Cộng hòa Dân quốc D. phong kiến sang dân chủ tư sản. 

Câu 10: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đã tác động đến xã hội Việt Nam như 
thế nào? 

 A. Hình thành giai cấp công nhân, địa chủ, nông dân. 
 B. Hình thành giai cấp công nhân, tư sản , tiểu tư sản. 
 C. Hình thành giai cấp công nhân, tầng lớp tư sản và tiểu tư sản. 
 D. Hình thành giai cấp công nhân, tiểu tư sản. 

Câu 11: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đã tạo ra những điều kiện mới bên trong 
cho cuộc vận động cứu nước theo khuynh hướng mới vì 

 A. làm kinh tế Việt Nam phát triển hơn trước. 
 B. làm cho kinh tế Việt Nam kiệt quệ. 
 C. tạo ra những chuyển biến mới về kinh tế - xã hội. 
 D. du nhập phương thức sản xuất tiến bộ vào nước ta. 

Câu 12: Sự kiện phân chia 2 giai đoạn trong phong trào Cần vương là 

 A. Tôn Thất Thuyết bị bắt. B. vua Hàm Nghi bị bắt. 
 C. Phan Đình Phùng hi sinh. D. Cao Thắng hi sinh. 

Câu 13: Phong trào “Cần vương” có nghĩa là 

 A. giúp vua cứu nước. B. bậc quân vương cần làm. 
 C. đứng lên cứu nước. D. chống Pháp xâm lược. 

Câu 14: Nội dung nào sau đây thuộc lĩnh vực văn hóa trong cuộc vận động Duy Tân ở Việt Nam do Phan 
Châu Trinh khởi xướng đầu thế kỉ XX? 

 A. Mở rộng diện tích trồng lúa. B. Phổ cập giáo dục trung học. 
 C. Tiến hành khai thác mỏ than. D. Vận động cải cách trang phục. 

Câu 15: Phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam bùng nổ sau khi 

 A. Việt Nam Quốc dân đảng hoàn toàn tan rã. 
 B. khởi nghĩa Yên Bái hoàn toàn thất bại. 
 C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn được thành lập. 
 D. triều đình Huế kí với Pháp bản Hiệp ước Patơnốt. 

Câu 16: Hạn chế của các cuộc kháng chiến chống Pháp cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam là 

 A. chưa được quần chúng nhân dân ủng hộ. 
 B. nội bộ nghĩa quân chưa thống nhất. 
 C. tinh thần chiến đấu của nghĩa quân chưa quyết liệt. 
 D. nặng về phòng thủ, ít chủ động tiến công. 

Câu 17: Phong trào Cần vương thất bại đã đặt ra yêu cầu cấp thiết gì đối với cuộc đấu tranh giải phóng 
dân tộc của nhân dân ta? 

 A. Phải có giai cấp tiên tiến lãnh đạo với đường lối cứu nước mới phù hợp. 
 B. Phải liên kết các phong trào đấu tranh cả nước thành một khối thống nhất. 
 C. Phải tăng cường sức mạnh quân sự, kinh tế để có thể đương đầu với Pháp. 
 D. Huy động kháng chiến của toàn dân để tiến tới giành độc lập cho dân tộc. 

Câu 18: Từ kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai, bài học quan trọng nào được rút ra để giải quyết các 
vấn đề xung đột quốc tế hiện nay? 

 A. Thắng lợi không thuộc về kẻ phi nghĩa. 
 B. Trong chiến tranh, thắng lợi không thuộc về kẻ mạnh. 
 C. Chính nghĩa và thắng lợi luôn thuộc về nhân dân. 
 D. Các quốc gia cần tập hợp và đoàn kết lực lượng. 
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Câu 19: Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược (1858- 1884) có đặc 
điểm? 

 A. Hình thành một mặt trận thống nhất do các văn thân, sĩ phu tiến bộ lãnh đạo 
 B. Kết hợp chặt chẽ đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, ngoại giao 
 C. Lan rộng từ Bắc vào Nam theo sự mở rộng địa bàn xâm lược của Pháp 
 D. Từ chống ngoại xâm đến kết hợp chống ngoại xâm và phong kiến đầu hàng 

Câu 20: Phong trào Cần vương ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX là phong trào 

 A. chống phong kiến điển hình vì độc lập tự do, mang đậm tính tư sản. 
 B. dân chủ công khai, quy mô rộng lớn, hình thức phong phú. 
 C. yêu nước chống Pháp mang ý thức hệ phong kiến, thể hiện tính dân tộc sâu sắc. 
 D. đấu tranh chống Pháp vì độc lập tự do và thiết lập chế độ tư bản chủ nghĩa. 

Câu 21: Hiệp ước Hácmăng và Patơnốt được kí kết đánh dấu việc thực dân Pháp đã 

 A. hoàn thành việc cai trị Việt Nam. 
 B. cơ bản hoàn thành việc xâm lược Việt Nam 
 C. hoàn thành xâm lược ba nước Đông Dương. 
 D. ghi tên Việt Nam trên bản đồ thuộc địa Pháp. 

Câu 22: Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX là 

 A. khởi nghĩa Ba Đình. B. khởi nghĩa Bãi Sậy. 
 C. khởi nghĩa Hùng Lĩnh. D. khởi nghĩa Hương Khê. 

Câu 23: Ở Việt Nam, chiếu Cần vương (1885) kêu gọi lực lượng xã hội nào sau đây đứng lên vì vua mà 
kháng chiến? 

 A. Văn thân, sĩ phu. B. Tiểu tư sản. C. Địa chủ. D. Tư sản. 

Câu 24: Chính sách kinh tế mới (1921) ở nước Nga được đề ra trong bối cảnh 

 A. đất nước chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh. 
 B. cuộc nội chiến đang diễn ra. 
 C. đất nước đã hoàn thành nhiệm vụ công nghiệp hóa. 
 D. tình hình chính trị ổn định. 

Câu 25: Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga đã 

 A. giải phóng người lao động khỏi mọi sự áp bức. 
 B. lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế. 
 C. lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời. 
 D. đưa nhân dân lao động lên làm chủ đất nước. 

Câu 26: Chính quyền cách mạng được thiết lập sau Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 ở Nga 
là 
 A. Chính phủ lâm thời tư sản. 
 B. Xô Viết đại biểu công nhân, nông dân, binh lính. 
 C. Chính phủ lâm thời. 
 D. Nhà nước dân chủ nhân dân. 

Câu 27: Phong trào Duy tân của Phan Châu Trinh được đánh giá là 

 A. một cuộc vận động yêu nước. B. một cuộc vận động giải phóng dân tộc. 
 C. một cuộc cách mạng xã hội. D. một cuộc vận động dân chủ. 

Câu 28: Chính sách kinh tế mới của Lênin (1921) bắt đầu từ lĩnh vực nào? 

 A. Công nghiệp. B. Thủ công nghiệp. C. Thương nghiệp. D. Nông nghiệp. 

Câu 29: Mục tiêu của phong trào Cần vương là 

 A. đánh Pháp, thiết lập chế độ dân chủ tư sản. 
 B. đánh đuổi Pháp, giành độc lập, lập lại chế độ phong kiến. 
 C. lật đổ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. 
 D. lật đổ phong kiến đã lỗi thời, thành lập nên cộng hoà dân quốc. 
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Câu 30: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa lớn 
trong phong trào Cần vương. 

 A. Hệ tư tưởng phong kiến của người lãnh đạo ảnh hưởng đến phong trào. 
 B. Thực dân Pháp có tiềm lực mạnh để cô lập, đàn áp phong trào. 
 C. Nhân dân các địa phương chưa hưởng ứng, tham gia phong trào. 
 D. Phương pháp tổ chức và lãnh đạo còn nhiều hạn chế. 

Câu 31: Đâu không phải là nguyên nhân của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)? 

 A. Trật tự thế giới mới được hình thành, có lợi cho các nước tư bản. 
 B. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa. 
 C. Chính sách nhượng bộ của Anh, Pháp và sự trung lập của Mĩ. 
 D. Hậu quả của khủng hoảng kinh tế thế giới. 

Câu 32: Người tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp ở Đông Dương là 

 A. Anbe Xarô. B. Pôn Đu-me. C. G. Catơru. D. G. Đờcu. 

Câu 33: Những chính sách của triều đình nhà Nguyễn vào giữa thế kỉ XIX đã 

 A. làm cho Việt Nam phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa. 
 B. làm cho Việt Nam bị lệ thuộc vào các nước phương Tây. 
 C. làm cho sức mạnh phòng thủ của đất nước bị suy giảm. 
 D. đặt Việt Nam vào sự đối đầu với tất cả các nước tư bản. 

Câu 34: Đầu thế kỷ XX, lực lượng xã nào sau đây cùng với Phan Châu Trinh mở cuộc vận động cải cách 
ở Việt Nam? 

 A. Thương nhân Ấn Độ B. Binh lính 
 C. Sĩ phu tiến bộ D. Tư sản Anh 

Câu 35: Thực dân Pháp lấy cớ gì để xâm lược Bắc Kì lần thứ hai (1882)? 

 A. Nhà Nguyễn vẫn tiếp tục chính sách “bế quan tỏa cảng”. 
 B. Nhà Nguyễn đàn áp đẫm máu các cuộc khởi nghĩa nông dân. 
 C. Nhà Nguyễn tiếp tục giao thiệp với nhà Thanh. 
 D. Nhà Nguyễn vi phạm Hiệp ước Giáp Tuất (1874). 

Câu 36: Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918), sự kiện nào đã đánh dấu bước chuyển lớn của 
cục diện chính trị thế giới? 

 A. Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi. B. Mĩ tham gia vào cuộc chiến tranh. 
 C. Chiến tranh đế quốc bùng nổ. D. Đức kí hiệp ước đầu hàng không điều kiện. 

Câu 37: Nội dung nào phản ánh nét mới mang tính cách mạng trong tư tưởng cứu nước của các sĩ phu tiến 
bộ ở Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX? 

 A. Xác định phong kiến là thủ phạm làm đất nước suy yếu, mất độc lập. 
 B. Giải phóng dân tộc phải gắn liền với duy tân và thay đổi chế độ xã hội. 
 C. Đề ra được hình thức đấu tranh mới theo xu hướng bạo động vũ trang. 
 D. Muốn dựa vào các lực lượng bên ngoài để cứu nước, canh tân đất nước. 

Câu 38: Từ 1911 - 1917, trải qua quá trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Tất Thành đã nhận thấy 

 A. muốn được giải phóng, chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân. 
 B. muốn giải phóng dân tộc chỉ có thể là con đường cách mạng vô sản. 
 C. để giải phóng dân tộc không được dựa vào lực lượng bên ngoài. 
 D. chủ nghĩa đế quốc là thù, nhân dân lao động là bạn. 

Câu 39: Kế hoạch của Pháp khi bắt đầu xâm chiếm Việt Nam là 

 A. vườn không nhà trống. B. chinh phục từng gói nhỏ. 
 C. đánh nhanh thắng nhanh. D. đánh chiếm dần dần. 

Câu 40: Tháng 6 - 1912, Phan Bội Châu thành lập tổ chức nào dưới đây? 

 A. Việt Nam Quang phục hội. B. Hội Duy tân. 
 C. Hội Phục Việt. D. Việt Nam nghĩa đoàn. 
----------------------------------------------- 

----------- HẾT ---------- 
 



1 B C B D B D B A

2 B C C B A C A C

3 B B B C C B B D

4 A C D B D D A D

5 C C C D D A A C

6 D D B D D C D B

7 C A D C A A B B

8 A C D B B D B C

9 C D D D D D D C

10 C B B B B B C D

11 C C B D C C D D

12 B A D A D A B A

13 A D D D A A A A

14 D D A A B C D B

15 D D D B C B D C

16 D B B D A B A D

17 A D D C A A B C

18 D D A A B B C D

19 D B C C B A C B

20 C D C D C A D C

21 B C C A A C B A

22 D C A C C C C B

23 A B C A A C A A

24 A B C B C A C A

25 B A B C A C A B

26 B C A A C C C C

27 A A B A D D D A

28 D B D B B A C A

29 B C A A A D C D

30 C A D C D C B D

31 A D C B C D C B

32 B D A C A B A B

33 C A C A B D A A

34 C A A B C D A B

35 D A A A D A D A

36 A B B D D D D C

37 B B A D B B C D

38 D A C B C B B D

39 C A B C B B D B

40 A B A C D B B C
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